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  I.ROBOTIC           

1 Robot mi ni Bộ 18 5 13 
8 bộ thiếu 1 CT, 5 bộ thiếu 

nhiều 

2 Robot cơ khí Bộ 18 15 3 
1 bộ thiếu 1 tô vít, 2 bộ thiếu 

nhiều 

3 Robot Wedo Bộ 18 16 2 
1 bộ thiếu 1 CT, 1 bộ thiếu 

nhiều 

  II. TOÁN HỌC           

1 
Bộ que lắp ghép 

hình học phẳng 
Bộ 18 18   Tốt 

2 
Bộ que lắp ghép 

hình khối 
Bộ 18 16 2 

1 bộ thiếu nhiều, 1 bộ không 

còn gì 

3 Bộ hình học 2D3D Bộ 18 16 2 
11 bộ có hộp đựng, 7 bộ 

không có hộp đựng bằng khay 

4 Bình đo dung tích Bộ 18 18   Tốt 

5 Bộ hình tròn phân số Bộ 18 18   Tốt 

  III. EM YÊU KHOA HỌC        

1 Bộ lắp ghép cơ khí Bộ 10 9 1 1 Thiếu nhiều CT 

2 
Bộ thiết bị làm quen 

khoa học ánh sáng 
Bộ 10 7 3 

1 Thiếu nhiều CT, 2 thiếu 1 

CT 

3 
Bộ thiết bị làm quen 

khoa học năng lượng 
Bộ 10 6 4 

3 Bộ thiếu ít, 1 bộ thiếu nhiều 

CT 

4 
Bộ thiết bị tìm hiểu 

khí nén 
Bộ 10 7 3  3 bộ thiếu nhiều CT 



5 
Mô hình giải phẫu 

người 
Bộ 5 5   Tốt 

6 
Mô hình hệ tuần 

hoàn máu 
Bộ 5 5   Sử dụng phẩm màu làm máu 

7 
Mô hình hệ hành 

tinh mặt trời 
Bộ 5 5     

8 Trạm thời tiết Bộ 5 5     

9 
Bộ KIT tìm hiểu 

khoa học 
Bộ 5 5     

  IV. CUỘC SỐNG QUANH TA         

1 Bộ KIT trồng cây Bộ 18 16 2 8 bộ khay đựng hỏng  

2 Ống nhòm Bộ 18 16 2   

3 Kính lúp Bộ 18 18     

4 Bộ thu nhặt mẫu vật Bộ 18 17 1   

5 
Thiết bị xem mẫu 

vật 
Bộ 18 18     

6 Bộ tiêu bản bộ cua Bộ 5 5     

7 
Bộ tiêu bản các 

động vật độc hại 
Bộ 5 5     

8 
Bộ tiêu bản các loài 

bướm 
Bộ 5 5     

9 
Bộ tiêu bản các loài 

bướm 
Bộ 5 5     

10 
Bộ tiêu bản các loài 

bọ 
Bộ 5 5     

   V. THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ         

1 
Bộ thiết bị dạy học 

thông minh 

Bộ  1 1   

Máy tính mini PC đi kèm sau 

màn hình thông minh hỏng 

(không hiển thị màn hình)  
2 Màn hình cảm ứng 

3 
Máy tính mini PC đi 

kèm 

4 Phần mềm quản lý Bộ 1 1     

5 Webcam cái 1 1     

6 Máy tính bảng cái 18 6 12  

12 máy chập chờn, không lên 

nguồn 

(1,2,4,8,9,10,11,14,15,16,17,1

8). 1 máy thiếu bút chỉ 



7 

Bộ định tuyến kết 

nối không 

dây(router/accessPoi

nt) 

Bộ 1 1     

8 
Tủ sạc máy tính 

bảng 
Bộ 1 1     

9 
Máy in 3D (kèm 3 

cuộn mực) 
Bộ 1 1     

10 Bộ sạc Pin đa năng Bộ 10 9  1 1 bộ sạc bị hỏng  

  VI. NỘI THẤT           

1 Giá để học liệu cái 6 6     

2 Tủ nhỏ cái 2 2     

3 
Tủ để học liệu (tủ 

to) 
cái 2 2     

4 Bàn học nhóm cái 6 6     

5 Bàn thi đấu cái 1 1     

6 Bảng từ trắng nhỏ cái 4 4     

7 Bảng từ trắng lớn cái 1 1     

8 Ghế giáo viên cái 1 1     

 

Vàng Danh, ngày 20 tháng 8 năm 2025 
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